
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 112/2021/HS-ST 

Ngày: 09- 12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO-TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Thanh Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Kiều Hương 

 Bà Lê Thị Bé Bảy 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trạng –Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Phương- Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

103/2021/TLST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án xét 

xử số 107/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Kim Phương T, sinh ngày 03/7/ 2002, tại thành phố Cần Thơ. 

Nơi cư trú: khu vực 2, phường Hưng Phú, quận cái Răng, thành phố Cần 

Thơ (nay là khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Rằng, thành phố Cần Thơ); 

Chỗ ở: ở trọ nhiều nơi không cố định; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 

02/12; Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Con ông Kim S và bà 

Nguyễn Thị Phương L; Bị cáo chưa có vợ, com; Tiền sự: không; Tiền án: không 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/02/2021. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại 

Nhà tạm giữ Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. 

- Người bị hại: Nguyễn Thị Ngọc H, sinh ngày 31/5/2005 (có mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 9, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang. 

Người đại diện theo pháp luật của người bị hại:  

Chị Võ Thị Thanh T, sinh năm 1985 (có mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 9, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang. (Là mẹ ruột người bị hại) 
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-Người làm chứng: 

1) Ông Kim S, sinh năm 1961 (có mặt) 

Nơi cư trú: khu vực 2, phường Hưng Phú, quận cái Răng, thành phố Cần 

Thơ (nay là khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Rằng, thành phố Cần Thơ); 

2) Chị Nguyễn Thị Phương L, sinh năm 1972 (có mặt) 

Nơi cư trú: Số khu vực 2, phường Hưng Phú, quận cái Răng, thành phố 

Cần Thơ (nay khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Rằng, thành phố Cần 

Thơ); 

3/ Bà Nguyễn Kim Thanh L, sinh năm 1969 (có mặt) 

Nơi cư trú: Ngô Gia Tự, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang. 

4/ Anh Trần Tấn Khoa, sinh năm 1975 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Số 124A, khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ. 

5/ Anh Võ Hoàng Thanh T, sinh năm 1976 (có mặt) 

Nơi cư trú: Số 915 ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang. 

6/ Ông Nguyễn Minh Tr, sinh năm 1964 (có mặt) 

Nơi cư trú: ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 6/2019, Kim Phương T, sinh ngày 03/7/2002 quen biết và 

nảy sinh tình cảm với em Nguyễn Thị Ngọc H, sinh ngày 31/5/2005, nơi cư trú 

tổ 9 ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến 

tháng 9/2019 T và H bắt đầu quan hệ tình dục với nhau, sau đó H bỏ nhà đi theo 

T thời gian từ tháng 9/2019 đến ngày 10/10/2020, T quan hệ tình dục với em H 

khoảng 25 lần tại 06 địa điểm (04 địa điểm tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang và 02 địa điểm tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) cụ thể như sau: 

-Từ tháng 9/2019 đến cuối tháng 12/2019, tại nhà trọ thuộc tổ 8, ấp Bình 

Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quan hệ tình dục khoảng 

06 lần; 

-Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 05/01/2020, tại căn chòi phía sau Miễu 

Bà Xóm Chài thuộc khu vực 3, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ, quan hệ tình dục khoảng 05- 06 lần; 

-Từ đầu tháng 4/2020 đến ngày 27/6/2020, tại phòng số 2 nhà trọ “Như ý” 

thuộc tổ 1, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quan 

hệ tình dục khoảng 05 lần; 

-Ngày 28/6/2020 đến đầu tháng 8/2020, tại nhà số 964, tổ 3 thuộc khu vực 

1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, quan hệ tình dục 
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khoảng 02 lần; 

-Từ ngày 02/8/2020 đến ngày 30/9/2020, tại phòng số 19 nhà trọ số 345 

thuộc tổ 3, ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, 

quan hệ tình dục khoảng 05 lần; 

-Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 11/10/2020, tại phòng số 07 nhà trọ số 

136B thuộc ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, 

quan hệ tình dục 02 lần vào ngày 03 và ngày 10/10/2020; 

- Đến ngày 11/10/2020 gia đình H phát hiện H đang sống chung cùng T 

tại phòng trọ số 07, nhà trọ của ông Nguyễn Minh Tr, sinh năm 1964 địa chỉ số 

136B thuộc ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

nên đến Công an xã Đạo Thạnh tố giác T về hành vi xâm hại tình dục đối với H. 

Trước đó vào tháng 5/2020 H có thai với T và được gia đình đưa đi phá thai vào 

ngày 26/5/2020. 

Quá trình điều tra xác định từ ngày 03/7/2020 khi T đã đủ 18 tuổi đến 

ngày 11/10/2020 T đã quan hệ tình dục với H khoảng 09 lần tại 03 địa điểm 

gồm: 

-Tại nhà số 964, tổ 3 khu vực 1, phường Hưng Phú, quận cái Răng, thành 

phố Cần Thơ quan hệ tình dục 02 lần; 

-Tại phòng số 19 nhà trọ số 345 thuộc tổ 3, ấp Long Hòa A, xã Đạo 

Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quan hệ tình dục khoảng 07 lần; 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 54/2020/TD ngày 

11/10/2020 của Trung T pháp y tỉnh Tiền Giang đối với Nguyễn Thị Ngọc H thể 

hiện: Màng trinh hình cánh hoa, rách cũ vị Tr 06 giờ tới chân màn trinh. Soi tươi 

tìm thấy xác tinh trùng. Kết quả thử thai âm tính. Trước đó đã từng có thai 

không, Trung T giám định pháp y tỉnh Tiền Giang không xác định. 

Tại bản kết luận giám định pháp y 5393/C09B ngày 10/11/2020 của Phân 

viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Trong 

mẫu dịch âm đạo của Nguyễn Thị Ngọc H có tinh trùng người. Phân tích gen 

(AND) được một kiểu gen nam không đầy đủ, không truy nguyên được cá thể từ 

kết quả phân tích này. 

Tại bản cáo trạng số 104/CT-VKSMT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo về tội: 

“Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Theo điểm a khoản 2 Điều 145 

Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với các bị cáo vẫn giữ 

nguyên quyết định truy tố như cáo trạng, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về hình phạt đề nghị: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 

1 Điều 51; Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo mức án từ 04 đến 

05 năm tù.  

- Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo chỉ đồng ý bồi thường tổn 

thất tinh thần cho người bị hại số tiền 20.000.000 đồng nhưng sau khi chấp hành 
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xong hình phạt mới bồi thường. Người bị hại và người đại diện hợp pháp của 

người bị hại đồng ý mức bồi thường 20.000.000 đồng nhưng yêu cầu thực hiện 

ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.  Đề nghị buộc bị cáo bồi thường. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Mỹ Tho, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [2] Tại phiên tòa bị cáo Kim Phương T khai nhận: Khoảng tháng 6/2019 

bị cáo quen biết và nảy sinh tình cảm với em Nguyễn Thị Ngọc H, Đến tháng 

9/2019 bị cáo và em H bắt đầu quan hệ tình dục với nhau, sau đó em H bỏ nhà đi 

theo bị cáo thời gian từ tháng 9/2019 đến ngày 10/10/2020, bị cáo  quan hệ tình 

dục với em H khoảng 25 lần tại 06 địa điểm (04 địa điểm tại thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang và 02 địa điểm tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) cụ thể 

như sau: 

-Từ tháng 9/2019 đến cuối tháng 12/2019, tại nhà trọ thuộc tổ 8, ấp Bình 

Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quan hệ tình dục khoảng 

06 lần; 

-Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 05/01/2020, tại căn chòi phía sau Miễu 

Bà Xóm Chài thuộc khu vực 3, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ, quan hệ tình dục khoảng 05- 06 lần; 

-Từ đầu tháng 4/2020 đến ngày 27/6/2020, tại phòng số 2 nhà trọ “Như ý” 

thuộc tổ 1, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quan 

hệ tình dục khoảng 05 lần; 

- Từ ngày 03/7/2020 khi bị cáo đã đủ 18 tuổi đến ngày 11/10/2020 bị cáo 

tiếp tục quan hệ tình dục với em H khoảng 09 lần tại 03 địa điểm gồm: 

+Tại nhà số 964, tổ 3 khu vực 1, phường Hưng Phú, quận cái Răng, thành 

phố Cần Thơ quan hệ tình dục 02 lần; 

+Tại phòng số 19 nhà trọ số 345 thuộc tổ 3 và nhà trọ số 136B cùng ấp 

Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, quan hệ tình 

dục khoảng 07 lần, thời điểm này em H từ 15 tuổi 01 tháng 03 ngày đến 15 tuổi 

04 tháng 10 ngày; 

 Đến ngày 11/10/2020 gia đình em H phát hiện H đang sống chung cùng 

bị cáo tại phòng trọ số 07, nhà trọ của ông Nguyễn Minh Tr, sinh năm 1964 địa 

chỉ số 136B thuộc ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang nên đến Công an xã Đạo Thạnh tố giác bị cáo về hành vi xâm hại tình dục 

đối với em H. Trước đó, vào tháng 5/2020 em H có thai với bị cáo và được gia 

đình đưa đi phá thai vào ngày 26/5/2020. Với thời gian, địa điểm thực hiện tội 

phạm đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo. 
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 [3] Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm 

chứng, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 54/2020/TD ngày 

11/10/2020 của Trung T pháp y tỉnh Tiền Giang đối với Nguyễn Thị Ngọc H thể 

hiện: Màng trinh hình cánh hoa, rách cũ vị Tr 06 giờ tới chân màn trinh. Soi tươi 

tìm thấy xác tinh trùng. Kết quả thử thai âm tính. Trước đó đã từng có thai 

không, Trung T giám định pháp y tỉnh Tiền Giang không xác định và Bản kết 

luận giám định pháp y 5393/C09B ngày 10/11/2020 của Phân viện khoa học 

hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Trong mẫu dịch âm 

đạo của Nguyễn Thị Ngọc H có tinh trùng người. Phân tích gen (AND) được 

một kiểu gen nam không đầy đủ, không truy nguyên được cá thể từ kết quả phân 

tích này. Do đó Hội đồng xét xử có cơ sở xác định bị cáo Kim Phương T phạm 

tội  “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” với tình tiết định khung 

phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

[4] Haønh vi phaïm toäi cuûa bò caùo laø nguy hieåm cho xã hội, xâm phạm đến 

sự phát triển bình thường về thể chất và T sinh lý của người chưa thành niên, 

gây tác động xấu đến danh dự, nhân phẩm của em Nguyễn Thị Ngọc H hiện tại 

và sau này. Bò caùo vaãn yù thöùc ñöôïc haønh vi giao caáu vôùi người từ đủ 13 đến 

dưới 16 tuổi laø vi phaïm phaùp luaät nhöng vì muoán thoûa maõn duïc voïng, bò caùo 

ñaõ thöïc hieän haønh vi giao caáu vôùi ngöôøi bò haïi nhieàu laàn. Vôùi haønh vi naøy Hoäi 

ñoàng xeùt xöû caàn phaûi xét xử bị cáo mức án tương xứng với tính chất mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo với xã hội một thời gian ñeå raên 

ñe vaø giaùo duïc cho bò caùo ý thức chấp hành pháp luật và phòng chống những 

hành vi tương tự đang có chiều hướng gia tăng trong tình hình hiện nay. 

[5] Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của 

mình, tỏ ra ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần khi 

quyết định hình phạt đối với bị cáo; 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Quá trình điều tra, người bị hại Nguyễn Thị Ngọc H cùng người đại diện 

hợp pháp của người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho 

người bị hại số tiền 70.000.000 đồng, tại phiên tòa bị cáo chỉ đồng ý bồi thường 

số tiền 20.000.000 đồng nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt mới bồi 

thường. Người bị hại và người đại diện hợp pháp của người bị hại đồng ý mức 

bồi thường 20.000.000 đồng nhưng yêu cầu thực hiện ngay khi bản án có hiệu 

lực pháp luật. Hội đồng xét xử cần buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại số 

tiền 20.000.000 đồng trong khoản thời gian nhất định. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật 

[8] Xét đề nghị của Đại diện viện kiểm sát là có cơ sở phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử.  

Vì các lẽ trên,  

                           QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố bị cáo Kim Phương T phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 

đến dưới 16 tuổi” 

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51 Điều 50; Điều 

38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

 Xử phạt bị cáo Kim Phương T 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/02/2021.  

* Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584; Điều 585; Điều 586; Điều 590; 

khoản 1 Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 
Buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại Nguyễn Thị Ngọc H tiền tổn thất 

tinh thần số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu)đồng. Thời gian thực hiện bồi 

thường làm một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày Nguyễn Thị Ngọc H và người đại diện hợp pháp có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu bị cáo chậm thi hành số tiền trên thì còn phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả theo quy định tại khoản 1 Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự 2015.  

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 Nghị quyết 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 1000.000 đồng 

án phí Dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế Thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

                                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Tiền Giang. 

- VKSND. TP Mỹ Tho. 

- Công an TP Mỹ Tho. (ĐÃ KÝ) 

- Chi cục T.H.A DS. TP Mỹ Tho. 

- Những người tham gia tố tụng.     

- Lưu.                                                                                               NGÔ THANH SƠN 

 

 

  

  


